
Văn hóa Phật giáo: Hội nhập và phát triển
ISSN: 2734-9195   01:03 24/10/2019

Văn hóa Phật giáo là một phạm trù rộng lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực: pháp
phục, ngôn ngữ, di sản, kiến trúc… đồng thời văn hóa Phật giáo luôn gắn liền
với tiến trình phát triển của nền văn hóa Việt Nam.
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Tiếp nối truyền thống nhập thế, Phật giáo Việt Nam ngày nay đã và đang hội
nhập vào dòng sống của dân tộc, trở thành một nhân tố của cuộc sống, có tác
động mạnh mẽ trên mọi bình diện của đời sống xã hội, trong đó có thể kể đến
vai trò của văn hóa Phật giáo trong nền văn hóa Việt Nam. Văn hóa Phật giáo là
một phạm trù rộng lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực: pháp phục, ngôn ngữ, di
sản, kiến trúc… đồng thời văn hóa Phật giáo luôn gắn liền với tiến trình phát
triển của nền văn hóa Việt Nam. Vì thế, để nền văn hóa Phật giáo Việt Nam
phát triển bền vững thì yếu tố then chốt chính là phải nâng cao tri thức văn hóa,
đồng thời đào tạo đội ngũ tăng tài cho đất nước. Bởi lẽ, thời kỳ nào Phật giáo
hưng thịnh, có những vị tu hành chân chính thì thời đó văn hóa Phật giáo cũng
để lại những dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử. Như Phật giáo thời Lý – Trần
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chẳng hạn, “Thời đại này đã hình hành nền văn hóa Thăng Long rực rỡ, đã làm
nên một cột mốc, một dấu ấn quan trọng khó lòng gặp lại trong lịch sử văn hóa
– tư tưởng Việt Nam, mà nền văn hóa ấy gắn liền với Phật giáo. Hào khí của thời
đại Lý – Trần có được cũng hình thành từ nền văn hóa Thăng Long này.”1 Đây là
những thế kỷ phục hưng của nền văn hóa Việt cổ bản địa, vị thế độc lập về
chính trị - dẫn đến ý thức độc lập về văn hóa, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân
tộc, ý thức tìm về cội nguồn đã thấm đậm trong môi trường văn hóa thời Lý –
Trần. Thời đại này Phật giáo là quốc giáo… Từ trong kinh thành cho đến ngoài
châu phủ, kể cả những nơi thôn cùng ngõ hẻm, không bảo mà người ta cứ theo,
không hẹn mà người ta cứ tin, hễ nơi nào có nhà ở là ắt có chùa chiền… Dân
chúng quá nửa nước là sư… Nhà vua đều là những phật tử tôn sùng đạo Phật,
nỗ lực trong việc dịch kinh, xây dựng chùa tháp, tô tượng đúc chuông… Và cứ
như thế, với mỗi bước chuyển mình của lịch sử thì Phật giáo lại có những thay
đổi để phù hợp với yêu cầu mới, trong đó, văn hóa Phật giáo đã góp phần xây
dựng nên nền tảng đạo đức xã hội, triết lý nhân sinh, là nguồn cảm hứng cho
văn chương, nghệ thuật, là chất keo gắn kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc và trở
thành hệ tư tưởng của văn hóa Việt Nam, không thể lẫn lộn với đặc trưng văn
hóa Phật giáo của các nước khác, những nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo
Việt Nam có thể kể đến:

Hệ thống tự viện

“Hiện nay GHPGVN có 17.376 cơ sở tự viện, trong đó có 99 cơ sở tự viện đại
trùng tu từ khi thống nhất Phật giáo năm 1981 đến nay, 399 cơ sở được công
nhận là di sản Văn hóa cấp quốc gia và hàng trăm cơ sở là di sản Văn hóa cấp
tỉnh thành… Điều lịch sử chứng minh là, dù công nhận hay không công nhận là
di tích văn hóa cấp nào thì bản chất thiêng liêng của nó, tự viện luôn là cơ sở
sinh hoạt giáo dục, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam hơn
20 thế kỷ nay.”2 Như vậy rõ ràng, cùng với sự hưng thịnh của Phật giáo thì các
tự viện ngày càng được tạo dựng nhiều hơn. Trong đó nhiều ngôi tự viện đã trở
thành những công trình kiến trúc mang dấu ấn độc đáo, tiêu biểu cho nghệ
thuật kiến trúc của dân tộc và trở thành di sản văn hóa vật thể vô giá của Việt
Nam như: chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Tây phương... Không gian văn hóa
của ngôi tự viện mang tính hệ thống và tổng hợp giữa kiến trúc, điêu khắc, hội
họa và cảnh quan thiên nhiên, là biểu tượng cho các thành tựu của văn hóa
Phật giáo Việt nam, đó là những tài sản quý báu của quốc gia và là một phần
không thể thiếu trong kho tàng văn hóa vật thể của dân tộc.
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Về ngôn ngữ

Như chúng ta đã biết, giữa ngôn ngữ và tôn giáo luôn có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau. Tôn giáo giúp cho ngôn ngữ phát triển và có sức lan tỏa, ngược lại
ngôn ngữ là công cụ truyền đạo, giúp con người hiểu đạo. Ở Việt Nam chúng ta,
Phật giáo được phổ biến sâu rộng đến quần chúng ở khắp mọi miền đất nước
chính là nhờ tiếng Việt. Chính tiếng Việt đã góp phần làm nên bản sắc Phật giáo
Việt Nam. Ngược lại Phật giáo cũng góp phần làm cho tiếng Việt thêm phong
phú và giàu có. Ngôn ngữ Phật giáo ở Việt Nam vốn đa dạng với nhiều biến thể
khác nhau, trước hết, các văn bản Phật giáo được lưu trữ trong tiếng Ấn ở các
dạng như: classical Sanskrit, Buddhist Hybrid Sanskrit… các văn bản này có thể
trực tiếp du nhập vào Việt Nam, có thể qua con đường trung gian là tiếng Hán,
có thể qua các con đường khác như tiếng Khmer… nói chung số đông Phật tử
cũng như người Việt không thể đọc được... Vì thế, để đạo Phật có thể phổ độ
đến các phật tử Việt Nam, để Phật giáo Việt Nam có bản sắc Việt trong bản sắc
chung Phật giáo, đồng thời có thể song hành cùng đất nước trong tiến trình xây
dựng, phát triển và hội nhập thì việc định hướng cho ngôn ngữ Phật giáo là vấn
đề cần được đặt ra.3 Lập những cơ sở để bảo tồn, phát huy ngôn ngữ Phật giáo
Việt Nam là việc làm hết sức quan trọng, cấp bách, mang tính lý luận và thực
tiễn của Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, việc xây dựng cơ sở khoa học về ngôn
ngữ Phật giáo đã có Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hội đồng Phiên dịch
Đại tạng Kinh Việt Nam. Trong đó có Ban Tự vựng và thuật ngữ Phật học…
Phiên dịch, liễn đôi từ chữ Hán sang chữ Việt, được lưu trữ, bảo tồn tại Bảo tàng
Phật giáo ba miền. Tập hợp các bản dịch đã có của Giáo sư Lý Kim Hoa, Nguyên
Huệ, Đào Nguyên, Giới Hương, Không Nhiên, Lý Việt Dũng. Ngoài ra hiện nay
còn có trung tâm phiên dịch những kinh sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt để
những nguồn kinh sách quý hiếm được người phật tử nói riêng và nói chung là
người dân Việt Nam có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhằm hỗ trợ cho con
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đường tu học ngõ hầu chuyển hóa thân tâm để đi đến sự giác ngộ giải thoát.
Về pháp phục

Khi đề cập đến văn hóa Phật giáo thì pháp phục Phật giáo là nét đặc trưng
không thể không nói đến. Pháp phục Phật giáo ở nước ta rất phong phú và đa
dạng, có sự khác nhau từ hình dáng đến màu sắc giữa các hệ phái (Nam tông,
Bắc tông và Khất sĩ…) Và điều dễ nhận thấy hình ảnh những chiếc áo màu nâu,
màu vàng hay màu lam đều gợi lên những hình ảnh về một đời sống đơn giản,
bình dị của người xuất gia. Những màu sắc đó là màu của đất, của khói hương,
của cây lá, rất gần gũi với đời thường. Và đặc biệt là trong thời đại công nghiệp
hóa và hiện đại hóa như hiện nay thì màu sắc này còn giúp cho con người cảm
nhận sự yên bình và thanh thản nơi chốn thiền môn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là
Phật giáo Việt Nam sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm biến động của lịch sử,
Giáo hội cũng đã thống nhất về mặt tổ chức, ý chí và hành động… trong cùng
một Hiến chương, nội quy nhưng trên thực tế việc sử dụng pháp phục vẫn còn
tự do với nhiều loại, kiểu dáng… Vì thế việc định hướng đặc trưng pháp phục
Phật giáo Việt Nam hiện nay là vô cùng cấp thiết. Vì thế Phật giáo cũng cần
phải đồng tâm thống nhất để có một pháp phục đồng nhất từ chất liệu, màu sắc
đến kiểu dáng bên cạnh sự đa dạng và sắc màu riêng trong y phục của từng hệ
phái. Sự đồng bộ về pháp phục, y phục thường nhật trong giao tiếp, ứng xử,
trong chấp tác chắc chắn sẽ tạo ra một nét riêng cho tu sĩ Phật giáo Việt Nam,
tạo hình ảnh tăng sĩ Việt mang bản sắc Việt trong thời kỳ hội nhập và phát triển
toàn cầu.
Về di sản văn hóa
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- Di sản văn hóa vật thể

“Mái chùa che chở hồn dân tộc” có lẽ là câu nói rất quen thuộc đối với người
dân Việt, bởi Phật giáo gần gũi có vai trò quan trọng đối với người dân Việt.
Song hành với lịch sử truyền thống của dân tộc, những ngôi chùa ở Việt Nam
không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mà chúng còn là nơi thể
hiện và lưu giữ nhiều yếu tố văn hóa truyền thống tiêu biểu của người dân Việt.
Nhìn từ góc độ kiến trúc nghệ thuật Phật giáo, ta thấy nhiều ngôi chùa xứng
đáng được tôn vinh với tư cách là các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu và
những bảo tàng nghệ thuật điêu khắc sống động, đó là những tài sản quý báu
của quốc gia và là một phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa vật thể
của dân tộc. Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du
lịch, tính đến năm 2012, có 788 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia trên
tổng số 3.374 di tích của cả nước. Một trong những di sản văn hóa Phật giáo
của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu
vực châu Á – Thái Bình Dương là những mộc bản kinh Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm
(Bắc Giang) với khoảng 3050 mộc bản. Đây xứng đáng là bảo vật của dân tộc,
đồng thời chúng cũng là biểu tượng cho các thành tựu của văn hóa Phật giáo
Việt Nam.4 Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar vào lúc 11h57 (tức
15h57 phút giờ Việt Nam) ngày 23/6, danh thắng Tràng An (Ninh Bình) chính
thức được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Quần thể này
bao gồm khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính và
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cố đô Hoa Lư.5 Các di sản văn hóa vật thể còn được kể đến trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh như: chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, chùa Bảo Sinh (thôn Thịnh Cầu,
Phố Mới, Quế Võ), chùa Tiêu – Trung tâm Phật giáo xưa của Việt Nam, nơi thụ
thai và nuôi dưỡng Lý Thái Tổ đến năm 15 tuổi, Chùa Tổ - Huyền tích của một
vùng từ Pháp…

- Di sản văn hóa phi vật thể

Bàn về di sản văn hóa phi vật thể của Phật giáo, trước hết phải đề cập giá trị
văn hóa, đạo đức. Đạo đức Phật giáo nhằm đưa con người đến một đời sống an
lạc, giải thoát. Nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật giảng dạy cho con người là
phải tự lực phấn đấu, đề cao lòng từ bi, vô ngã, vị tha, nói chung là được gói
gọn trong câu kệ: Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành  Tự tịnh kỳ ý Thị chư
Phật giáo 6

Phải đồng ý rằng, Phật giáo đã có tác động mạnh mẽ đến cảm hứng sáng tác
của nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, trong đó phải kể đến dòng nhạc chuyên
sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tất cả các
loại hình nghệ thuật đó đều mang đậm tinh thần nhân quả, nhân văn của Phật
giáo. Bên cạnh đó, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm cũng được công nhận là Di sản Văn
hóa Phi vật thể Quốc gia. ; Kinh lá buông (Phật giáo Nam tông) cũng là Di sản
Văn hóa phi vật thể Quốc gia7. Ngoài ra, các nghi thức cầu an, cầu siêu, lễ Phật
đản, lễ Vu lan… nếp sống hiền thiện theo giáo lý Phật giáo, những công tác từ
thiện, đi chùa, nghe kinh… của Phật tử đã thấm đẫm vào văn hóa dân tộc…
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Tam tạng kinh điển, những thi phẩm Thiền, những văn bia ở các chùa… cũng
đều là những di sản văn hóa Phật giáo phi vật thể nằm trong kho báu vô giá của
dân tộc Việt Nam. Tóm lại, Phật giáo với tính năng “tùy duyên bất biến, bất biến
tùy duyên” nên dù có trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử nhân loại thì
Phật giáo vẫn là một tôn giáo với nền minh triết có thể áp dụng vào mọi lĩnh
vực trong đời sống xã hội. Và đặc biệt là giúp con người phát triển sự thức tỉnh
nội tại cùng sự trực nhận và phát triển những tiềm năng kỳ diệu trong mỗi con
người để họ có được một đời sống an vui và giải thoát. Thích Nữ Hạnh Lý,
Nghiên cứu sinh Học viện PGVN tại Tp.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật
học - Số tháng 9/2019
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